
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quận 

năm 2025 và phát động phong trào thi đua kỷ niệm 78 năm  

Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/72025)  

 

Thực hiện chương trình công tác của Thành phố Hà Nội; chương trình công 

tác năm 2025 của quận Long Biên. UBND quận xây dựng kế hoạch thực hiện 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quận và phát động 

phong trào thi đua kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2025) với các nội dung cụ thể sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Thông qua các hoạt động chăm sóc Người có công với Cách mạng thể 

hiện sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành với sự hy sinh, 

công lao đóng góp của các đối tượng đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng Tổ quốc; 

- Nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, huy động sự vào 

cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân về 

công tác chăm sóc người có công, tham gia tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.  

- Đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách cho người có công đúng đối 

tượng, đầy đủ, kịp thời gắn với việc thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách,  

có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, bệnh hiểm nghèo… 

- Phát động phong trào thi đua kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

27/7/1947-27/7/2025 nhằm khuyến khích nhiều hơn những việc làm thiết thực 

chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, nâng 

cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác đền ơn đáp nghĩa. 

2. Một số chỉ tiêu thực hiện 

- 100% các phường rà soát và tặng ít nhất 02 sổ tiết kiệm/phường mức 3 

triệu đồng/sổ (có biểu phân bổ kèm theo Kế hoạch); 

- Vận động ủng hộ 1,4 tỷ đồng Quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp quận và phường; 

- Thực hiện 100% chỉ tiêu điều dưỡng tại trung tâm và tại nhà năm 2025; 

- Khám sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho 100% người có công; 
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- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định, tặng quà cho 

người có công và thân nhân đảm bảo chu đáo, kịp thời, ý nghĩa. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Rà soát, quản lý tốt đối tượng Người có công với cách mạng  

- Thường xuyên rà soát, cập nhật phần mềm theo dõi các đối tượng người 

có công với cách mạng, số tăng, giảm, chuyển đi, chuyển đến; đề xuất thực hiện 

đúng, đầy đủ các chế độ chính sách được hưởng theo quy định, tránh để sót đối 

tượng. 

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, hoàn cảnh đối tượng, đặc biệt các đối tượng 

có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời đề xuất các cấp, ngành thăm hỏi, động viên, 

trợ cấp, xây, sửa nhà tình nghĩa… 

2. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Người có công với cách mạng 

2.1. Giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công 

- Giải quyết thường xuyên, chi trả trợ cấp hàng tháng các chế độ chính sách 

ưu đãi của Đảng và Nhà Nước đối với Người có công với cách mạng theo Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. 

- Giải quyết các hồ sơ phát sinh mới, thực hiện chi trả trợ cấp một lần chế độ 

đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết 

định số 57/QĐ-TTg ngày 14/10/2013; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Nhà nước theo Quyết định 

số 290/2005/QĐ -TTg ngày 08/11/2005; thanh niên xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011; 

Cựu chiến binh tham gia kháng chiến trước ngày 30/4/1975 theo  Nghị định số 

150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 

làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo 

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011; người có thành tích tham gia 

kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng 

khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 

14/6/2016. 

- Chi trả kịp thời chế độ ưu đãi đối với con Người có công với cách mạng: 

chính sách ưu đãi giáo dục theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021; 

Chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
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- Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự  quận giải quyết chế độ trợ cấp một lần 

đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm 

công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 

số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 

09/11/2011 của Thủ tướng chính phủ. 

2.2. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà của các cấp tới Người có công với cách 

mạng 

- Thực hiện tốt, đầy đủ các mức quà tặng theo quy định của Trung ương, 

Thành Phố đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, kết hợp tặng quà với thăm hỏi, 

động viên các đối tượng. 

- Tổ chức tặng quà nhân dịp tết nguyên đán, kỷ niệm ngày thương binh liệt 

sĩ 27/7, ngày Quốc Khánh 2/9, ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, bàn giao xây, sửa 

nhà cho người có công và thân nhân trên địa bàn. 

- Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thăm, tặng 

quà cho người có công nhân dịpTết nguyên đán và các ngày lễ lớn. 

- Tổ chức đoàn lãnh đạo của Quận viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp Tết 

Nguyên đán, 27/7; Tổ chức đưa đón người có công tham gia các hoạt động, sự 

kiện nhân các ngày kỉ niệm, điều dưỡng tại nhà .. đối với Người có công với 

cách mạng. 

- Cấp, phát 100% thẻ BHYT cho Người có công với cách mạng, thân nhân 

người có công theo đúng quy định. 

- Giải quyết các hồ sơ phát sinh cấp thẻ BHYT cho người trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Nhà 

nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Cựu chiến binh 

tham gia kháng chiến trước ngày 30/4/1975 theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 

ngày 12/12/2006; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ 

quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 

62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011; Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phối hợp với Ban quân Y, Phòng Y tế quận, Trung tâm Y tế quận tổ chức 

khám bệnh, cấp thuốc miễn phí  cho Người có công với cách mạng trong dịp 

27/7/2025. 

2.3. Vận động xã hội hóa chăm sóc Người có công với cách mạng 

- Phối hợp Ủy ban MTTQ quận ký kế hoạch liên tịch về vận động ủng hộ 

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2025. 
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- Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm, nhân 

dân tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để có thêm kinh phí trợ 

cấp, tặng quà; hỗ trợ, tặng sổ tiết kiệm cho người có công, con người có công có 

hoàn cảnh khó khăn; xây, sửa nhà tình nghĩa; tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm 

các anh hùng liệt sĩ …  

2.4.Triển khai có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương 

binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025)  

- Thực hiện tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho người có công từ nguồn 

ngân sách của các cấp và của quận; Chỉ đạo 13 phường tổ chức hội nghị tặng 

quà nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. 

- Tổ chức hội nghị gặp mặt, tặng quà nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương 

binh liệt sĩ.  

- Tổ chức đưa đón Người có công với cách mạng và gia đình chính sách 

tham dự hội nghị cấp Trung ương và Thành phố đảm bảo an toàn, chu đáo. 

- Tuyên truyền các chế độ chính sách ưu đãi người có công như in tờ rơi, tờ 

gấp, pano, áp phích, băng rôn… 

- Rà soát, bằng nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ sửa 01 nhà đối với gia đình 

chính sách, Người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn không có 

khả năng tự xây, sửa nhà. 

-Tổ chức đoàn cán bộ và người có công đi thăm chiến trường xưa và viếng 

nghĩa trang liệt sĩ tại các Tỉnh nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ 

(27/7/1947-27/7/2025). 

- Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng sổ tiết 

kiệm cho người có công tiêu biểu, gia đình chính sách, người có công có hoàn 

cảnh khó khăn. 

- Phối hợp triển khai việc tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, chỉ đạo các phường tu bổ 

các đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tổ chức đoàn lãnh đạo của Quận viếng 

nghĩa trang liệt sĩ. 

2.5. Phát động phong trào thi đua kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2025  

- Nội dung thi đua: Tập trung, tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 

78 năm ngày Thương binh -Liệt sĩ .. như xây sửa nhà, vận động Quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa, tặng sổ tiết kiệm (có Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm 

ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2025 riêng) 

- Phong trào thi đua được tổ chức từ tháng 01/2025 đến 30/7/2025. 
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- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu 

đãi Người có công và công tác Đền ơn đáp nghĩa… (kết quả từ năm 2003 đến 

năm 2025). Số lượng dự kiến : 25 tập thể, 35 cá nhân 

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn các chế độ 

chính sách, kết quả thực hiện đối với người có công  

- Đăng tải tin, bài tuyên truyền trên Bản tin nội bộ, Đài truyền thanh phường, 

Cổng TTĐT quận, phường; tuyên truyền thông qua hội nghị các tổ dân phố, 

MTTQ, các đoàn thể chính trị... về Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách 

mạng, các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các Bộ ngành về 

chế độ chính sách và kết quả thực hiện của quận về công tác chăm sóc đối với 

Người có công với Cách mạng.  

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn, công tác quản lý, 

xây dựng. Tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” đến nhân 

dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên nhằm giáo dục 

truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và tạo các nguồn lực chung tay chăm sóc 

người có công với cách mạng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - TB&XH quận 

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm chủ động phối hợp các phòng, 

ban, ngành có liên quan, dự trù kinh phí, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 

các nội dung của Kế hoạch công tác chăm sóc Người có công với cách mạng 

trên địa bàn quận. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác 

chăm sóc người có công, công tác quản lý, xây dựng tới. Tuyên truyền vận động 

ủng hộ Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” đến nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân, đoàn viên, hội viên nhằm giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” 

và tạo các nguồn lực chung tay chăm sóc người có công với cách mạng. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, 

tổ chức thăm hỏi, tặng quà; xây, sửa nhà tình nghĩa năm 2025. 

- Tham mưu UBND quận tổ chức đoàn cán bộ, người có công với cách 

mạng tiêu biểu thăm chiến trường xưa, viếng nghĩa trang liệt sĩ đảm bảo an toàn, 

tiết kiệm. 

- Tham mưu UBND quận tổ chức gặp mặt, tặng quà người có công với 

cách mạng nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. 
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- Giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ chính sách hàng tháng, một lần, đột 

xuất; giải quyết các hồ sơ mới phát sinh của Người có công với cách mạng; phối 

hợp BCH Quận sự quận giải quyết chế độ trợ cấp có liên quan. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả kịp thời, đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm 

làm tốt công tác chăm sóc Người có công với cách mạng trên địa bàn quận. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự quận 

- Phối hợp với phòng Lao động - TB&XH quận giải quyết chế độ trợ cấp 

một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 

năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương và các chế độ 

chính sách khác có liên quan. 

- Tham gia các hoạt động tổ chức, thăm hỏi tặng quà Người có công với 

cách mạng nhân các ngày lễ, bàn giao nhà tình nghĩa. 

3. Phòng Văn hoá và thông tin quận 

Phối hợp với phòng Lao động - TB&XH quận thực hiện tốt công tác thông 

tin tuyên truyền về Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, các chủ 

trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các Bộ 

ngành, quy định và kết quả thực hiện của Thành phố Hà Nội, quận Long Biên về 

chế độ chính sách công tác chăm sóc đối với Người có công với cách mạng. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

- Phối hợp với phòng Lao động - TB&XH quận chỉ đạo các trường học 

thực hiện chính sách miễn, giảm tiền học phí và thực hiện các chế độ chính sách 

đối với học sinh là con Người có công với Cách mạng theo Nghị định 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đền ơn đáp 

nghĩa, uống nước nhớ nguồn trong các trường học.  

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

Cấp kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo quy định về các 

chế độ chính sách, tặng quà… từ nguồn ngân sách cho người có công với cách 

mạng trên địa bàn quận. 

6. Phòng Nội vụ quận 

Tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng quận để biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và 

công tác Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

27/7/1947-27/7/2025. 
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7. Phòng Y tế - Trung tâm Y tế quận 

- Tham mưu UBND quận kế hoạch tổ chức khám, chữa bệnh đối với người 

 có công với cách mạng, để xuất các giải pháp góp phần làm tốt công tác chăm 

sóc sức khỏe người có công trên địa bàn quận. 

8. Đề nghị UB MTTQ, các Tổ chức chính trị - xã hội quận 

- Tuyên truyền,vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các 

phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với các việc làm thiết thực góp phần làm tốt 

công tác chăm sóc Người có công với cách mạng trên địa bàn quận.  

- Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát động 

phong trào ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; xây, sửa nhà tình nghĩa; nuôi 

dưỡng, chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà Người có công với cách mạng trên địa bàn. 

9. Uỷ ban nhân dân các phường 

- Căn cứ kế hoạch của Quận, xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức 

thực hiện đầy đủ các nội dung về công tác chăm sóc người có công với cách mạng. 

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền về chính sách ưu đãi Người có công với 

cách mạng đặc biệt Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020, Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ và các văn bản mới về công 

tác chăm sóc người  

có công với cách mạng; Vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác chăm sóc người có công. 

- Trực tiếp quản lý đối tượng, mở sổ theo dõi, quản lý từng loại đối tượng 

người có công; Thường xuyên rà soát các đối tượng Người có công với cách 

mạng, số tăng, giảm, chuyển đi, chuyển đến; Rà soát, cấp mới và báo giảm thẻ 

bảo hiểm y tế cho đối tượng kịp thời; Rà soát người có công có hoàn cảnh khó 

khăn để kịp thời đề xuất các cấp, ngành thăm hỏi, động viên, trợ cấp, hỗ trợ xây, 

sửa nhà cho người có công và thân nhân;... 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của nhà nước về chính sách, 

chế độ đối với Người có công với cách mạng và thân nhân. 

- Thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra việc thực hiện chế 

độ chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng trên địa bàn. Trong quá trình 

kiểm tra nếu phát hiện sai phạm báo cáo về UBND quận (qua phòng LĐ-

TB&XH) để xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết theo quy định pháp luật 

- Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. 
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- Thực hiện đầy đủ chỉ tiêu đối với phong trào đền ơn đáp nghĩa năm 2025 

(theo biểu gửi kèm), đặc biệt mỗi phường trong năm 2025 tặng ít nhất 3 sổ tiết 

kiệm cho đối tượng (Mỗi sổ từ 3 triệu đồng - số liệu đã đăng ký với TP). 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 

(27/7/1947-27/7/2025); Tổ chức thăm, tặng quà Người có công với cách mạng 

nhân dịp các ngày lễ tết trong năm; Xây, sửa nhà tình nghĩa; Tu bổ đài tưởng 

niệm các anh hùng liệt sĩ; Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn có thành tích trong công tác chăm sóc Người có công với cách mạng. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả, đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm làm tốt 

hơn công tác chăm sóc Người có công với cách mạng.   

Trên đây là kế hoạch công tác chăm sóc Người có công với Cách mạng 

năm 2025 và phát động phong trào thi đua kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – 

Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận, 

UBND các phường triển khai thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:        
- Sở LĐ-TB&XH Hà Nội;  

- Sở Nội vụ Hả Nội;   

- Đ/c Chủ tịch UBND quận;  

- UB MTTQ, các Tổ chức CT-XH quận; 

- Các phòng, ban, đơn vị quận;    

- UBND các phường;  

- Lưu: VT, LĐTBXH. (05) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Thanh Hằng 
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BIỂU GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VÀ PHONG TRÀO " ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA " NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      / 01/2025 của UBND quận Long Biên) 

          

     

TT TÊN PHƯỜNG 

Vận động ủng hộ quỹ 

"Đền ơn đáp nghĩa"  

(đồng) 

Tặng sổ tiết 

kiệm (3 

triệu 

đồng/sổ trở 

lên) 

Ghi chú 

1 PHƯỜNG BỒ ĐỀ 120.000.000 5   

2 PHƯỜNG CỰ KHỐI 40.000.000 2  

3 PHƯỜNG ĐỨC GIANG 100.000.000 4   

4 PHƯỜNG GIA THỤY 60.000.000 2   

5 PHƯỜNG GIANG BIÊN 100.000.000 5   

6 PHƯỜNG LONG BIÊN 150.000.000 5   

7 PHƯỜNG NGỌC LÂM 130.000.000 4   

8 PHƯỜNG NGỌC THỤY 170.000.000 5   

9 PHƯỜNG PHÚC ĐỒNG  90.000.000 2   

10 PHƯỜNG PHÚC LỢI 140.000.000 5   

11 PHƯỜNG THẠCH BÀN 100.000.000 4   

12 
PHƯỜNG THƯỢNG 

THANH 
100.000.000 4   

13 PHƯỜNG VIỆT HƯNG 100.000.000 3   

Tổng cộng  1.400.000.000 50   
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